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   SỞ Y TẾ AN GIANG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BV MẮT – TMH – RHM        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

       An Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2023 

      

THƯ MỜI QUAN TÂM 

 V/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá làm cơ sở xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế  

 

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản 

 Bệnh viện Mắt – TMH – RHM hiện đang có nhu cầu thuê tổ chức có chức năng thẩm 

định giá xác định giá tài sản làm căn cứ xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế (danh mục theo 

phụ lục đính kèm). 

 Bệnh viện kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm 

và quan tâm gửi hồ sơ năng  lực đến bệnh viện. 

 Hồ sơ năng lực bao gồm: 

 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào giá dịch vụ 

thẩm định giá, Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá của Bộ Tài chính. 

 Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: 

 - Trong giờ hành chánh: Trước 17 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2023. 

 - Địa điểm: Tại khoa Dược Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang 

 - Địa chỉ: Số 12 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

 - Điện thoại: 02963 953211 

 - Mọi thông tin liên hệ: nhân viên Nguyễn Thị Phương Dung 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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DANH MỤC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Chủng loại 
Nước sàn 

xuất 
Hãng sx  

Yêu cầu 

chung và cấu 

hình cung cấp 

ĐVT 

1 
Hệ thống nội soi tai mũi 

họng 
  Đức Karl Storz  

Xem phụ lục 

đính kèm 

Hệ 

thống 

2 
Máy bơm tiêm điện tự 

động 

Perfusor 

Compact Plus 
Đức 

B Braun Melsugen 

AG  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

3 
Hệ thống máy gây mê 

giúp thở 
Atlan A300 Đức 

Draegerwerk AG & 

Co.KgaA  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

4 
Dao mổ điện cao tầng 

lưỡng cực 
DT - 150S Hàn Quốc Daiwha Corp., Ltd  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

5 
Máy Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7 thông số  
PVM-4763 Nhật Nihon Kohden  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

6 Máy đông máu  tự động 
ACL ELITE 

PRO 
Mỹ 

Instrumentation 

Laborator Company  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

7 Máy huyết học tự động Abacus 3CT Hungary Diatron MI Plc 
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

8 Máy ghế nha khoa  GRACE X2 Đài Loan Quen Lin  
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

9 Nồi hấp tiệt trùng 24 lít SA-252F Đài Loan 
 Sturdy Industrial 

Co., Ltd.  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

10 

Ống soi quang học 

Hopkins, góc soi Oo, thị 

trường mở rộng, đường 

kính 4 mm, chiều dài 

18cm, hấp khử trùng 

được (Autoclavable) 

Mã code: 

'7230AA 
Đức KARL STORZ 

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

11 

Ống soi quang học 

Hopkins, góc soi 70o, 

thị trường mở rộng, góc 

soi mở rộng,  đường 

kính 4 mm, chiều dài 

18cm, hấp khử trùng 

được (Autoclavable)  

Mã code: 

7230CWA 
Đức KARL STORZ /  

Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

12 Máy sốc tim TEC-5631 Nhật NIHON KOHDEN /  
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

13 Máy siêu âm mắt (AB) Vupad A/B Mỹ Sonomed Inc 
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

14 Máy đo điện tim 3 kênh FX-8100 Nhật Fukuda  
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 

15 

Máy đo khúc xạ tự động 

(có đo độ cong giác 

mạc) 

Accuref K-900 Nhật Accure  
Xem phụ lục 

đính kèm 
Cái 
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PHỤ LỤC YÊU CẦU CHUNG VÀ CẤU HÌNH CUNG CẤP 

 

STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

1 Hệ thống nội soi tai mũi họng 

Yêu cầu chung 

- Hệ thống thiết bị mới 100% nguyên đai nguyên kiện 

- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1. Hệ thống hình ảnh nội soi: Máy chính, dâu kết nối, dây điện 

nguồn 

2. Nguồn sáng lạnh 

3. Màn hình chuyên dụng 

4. Xe đặt mày nội soi 

5. Sách hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Việt 

2 Máy bơm tiêm điện tự động 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện. 

- Năm sản xuất 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 2023 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy chính: 01 bộ 

2/ Dây nguồn: 01 bộ 

3/ Pin sạc: 01 bộ 

4/ Kẹp treo 02 chiều: 01 bộ 

5/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

3 Hệ thống máy gây mê giúp thở 

Yêu cầu chung 

- Hệ thống mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE 

;- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT- BYT: nhóm 1 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy gây mê chính tích hợp 2 màn hình hiển thị có xe đẩy và 

ngăn kéo để đồ cho gây mê 

Phụ kiện kèm theo: 

2/ Máy giúp thở với màn hình hiển thị màu cảm ứng LCD 15.3" 

tích hợp trên máy chính 

3/ Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp 

pin và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính 

4/ Bình bốc hơi (Tùy chọn loại thuốc mê) 

5/ Bộ lưu lượng khí hiển thị bằng điện tử cho O2 & AIR 

6/ Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở, tích hợp đồng 

bộ với máy chính 
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STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

7/ Bộ lưu lượng kế oxy gắn ngoài, tích hợp đồng bộ với máy 

chính 

8/ Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda 

9/ Dây thở bằng silicone cho người lớn và trẻ em kèm bóng bóp, 

sử dụng nhiều lần 

10/ Mặt nạ gây mê cho người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần 

11/ Cảm biến lưu lượng sử dụng công nghệ sợi nhiệt 

12/ Bộ thải khí mê thừa chủ động với dây dẫn khí thải dài 5m, 

tích hợp đồng bộ với máy chính 

13/ Phổi giả 

14/ Ắc quy tự sạc trong máy 

15/ Bộ dây dẫn khí cho O2 & AIR 

16/ Dây nguồn 

17/ Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ 

với máy chính 

18/ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt 

4 Dao mổ điện cao tầng lưỡng cực 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485; CE 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6 

Cấu hình cung cấp 

1/ Dao mổ điện cao tần 150W : 1 cái 

2/ Phụ kiện kèm theo: 

- Bàn đạp đôi 

- Bộ đầu đốt đơn cực (5 cái) 

- Cáp nối tấm điện cực dùng nhiều lần 

- Cán tay cầm 2 nút bấm kèm cáp, dùng 1 lần 

- Tấm điện cực trung tính đơn dùng 1 lần (5 cái) 

- Kẹp lưỡng cực: 1 cái 

3/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

5 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 

thông số 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy chính màn hình cảm ứng LCD : 01 cái. 

2/ Dây nguồn: 1 sợi 

3/ Máy in nhiệt tích hợp : 01 cái 

4/ Cáp nối đo điện tim: 1 cái 
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STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

5/ Dây điện tim 3 điện cực: 1 cái. 

6/ Dây nối đo SpO2: 1 cái. 

7/ Đầu dò SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 1 cái. 

8/ Cáp đo huyết áp: 1 cái. 

9/ Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần : 1 cái. 

10/ Đầu dò nhiệt độ ngoài da:1 cái. 

11/ Bộ cáp đo huyết áp xâm nhập IBP : 01 bộ 

12/ Bộ cáp kèm sensor đo EtCO2 : 01 bộ 

13/ Giấy in: 1 xấp. 

14/ Pin sạc: 1 cái. 

15/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

6 Máy đông máu  tự động 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 1 bộ 

2/ Bộ máy vi tính (mua tại VN): 1 bộ 

3/ Máy in (mua tại VN): 1 cái 

4/ Hóa chất chạy thử: 1 bộ 

5/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

7 Máy huyết học tự động 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1 

Cấu hình cung cấp 

1/ Máy chính kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ 

2/ Máy in đi kèm máy (máy in nhiệt tich hợp): 1 cái 

3/ Hóa chất chạy thử máy: 01 bộ    

+     Diluent: 01 bình  

+     Lyse: 01 bình 

+     Cleaner: 01 bình 

+     Chất kiểm chuẩn: 01 bộ 

4/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

8 Máy ghế nha khoa 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6 

Cấu hình cung cấp 
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STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

1/ Ghế bệnh nhân: 1 cái 

2/ Hệ thống phân phối hơi nước mâm tay khoan: 1 bộ 

3/ Hệ thống ống nhổ: 1 bộ 

4/ Hệ thống trợ thủ: 1 bộ 

5/ Hệ thống đèn nha khoa (đèn halogen): 1 bộ 

6/ Ghế bác sĩ :  01 cái 

7/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

9 Nồi hấp tiệt trùng 24 lít 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6 

Cấu hình cung cấp 

1/ Nồi hấp tiệt trung 24L: 1 cái 

2/ Dây nguồn: 1 sợi 

3/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ 

10 

Ống soi quang học Hopkins, góc 

soi Oo, thị trường mở rộng, đường 

kính 4 mm, chiều dài 18cm, hấp 

khử trùng được (Autoclavable) 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Ống soi tai mũi họng 4mm, 0 độ x 180mm: 1 ống 

11 

Ống soi quang học Hopkins, góc 

soi 70o, thị trường mở rộng, góc 

soi mở rộng,  đường kính 4 mm, 

chiều dài 18cm, hấp khử trùng 

được (Autoclavable) 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Ống soi tai mũi họng 4mm, 70 độ x 180mm: 1 ống 

12 Máy sốc tim 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy chính với màn hình màu TFT LCD 6.5 inch, tích hợp 

khối in nhiệt: 1 máy. 

2/ Cáp điện tim 3 điện cực: 1 cái 

3/ Bộ điện cực đánh sốc ngoài dùng chung cho người lớn và trẻ 

em (loại vuông, dùng nhiều lần): 1 bộ. 

4/ Cáp nối pad tạo nhịp ngoài: 1 cái 
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STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

5/ Giấy in: 1 cuộn 

6/ Gel đánh sốc: 1 tuýp. 

7/ Pin sạc: 1 cái. 

8/ Dây điện nguồn: 1 sợi 

9/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ 

13 Máy siêu âm mắt (AB) 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy siêu âm tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm: 1 máy 

2/ Đầu dò B 12MHz: 1 cái 

3/ Đầu dò A 10MHz: 1 cái 

4/ Cáp nguồn: 1 cái 

5/ Pedal điều khiển: 1 cái 

6/ Máy in trắng đen (mua tại Việt Nam): 1 cái 

7/ Bộ nhúng dùng cho kỹ thuật siêu âm nhúng: 1 bộ 

8/ Bàn phím không dây: 1 cái 

9/ Chuột không dây: 1 cái 

10/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ 

14 Máy đo điện tim 3 kênh 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 

1/ Máy chính: 1 máy 

2/ Dây đo điện tim: 1 dây 

3/ Cuộn giấy in: 1 cuộn 

4/ Bộ kẹp tứ chi (4 kẹp): 1 bộ 

5/ Bộ bo điện cực ngực (6 trái bo): 1 bộ 

6/ Pin sạc (bên trong máy): 1 cái 

7/ Bộ nguồn (bên trong máy): 1 bộ 

8/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ 

15 
Máy đo khúc xạ tự động (có đo độ 

cong giác mạc) 

Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 

Cấu hình cung cấp: 
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STT Tên hàng hoá Nội dung yêu cầu 

1/ Máy chính: 1 máy 

2/ Dây nguồn: 1 sợi 

3/ Cuộn giấy in: 2 cuộn 

4/ Cầu chì dự phòng: 1 cái 

5/ Vỏ che bụi: 1 cái 

6/ Mắt thử: 1 cái 

7/ Tệp giấy cài tỳ cằm: 1 tệp 

8/ Chân bàn điều khiển điện (mua tại Việt Nam): 1 cái 

9/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ 
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